
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 141, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT WINHOME

0108948801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649(Chính)

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

4. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
 - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

4659

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
NỘI THẤT WINHOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WINHOME FURNITURE 
MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976918812
Email:

Fax:
Website:
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7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy 
quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền 
hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: 
+ Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt 
thô và bán thành phẩm 
+ Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng
+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng 
gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; 
Loại trừ: Đấu giá

4610

8. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
 - Lắp đặt thiết bị nội thất 
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền…

4330

9. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4742

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

16. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

17. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

18. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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1.000.000.000 VNĐ

21. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

22. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, 
phòng làm việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia 
dụng; 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu 
phim;
 - Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ; 
- Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa; 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu 
tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
- Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ; 
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ; 
- Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
- Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi... 
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn); 
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y; 
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng. 
- Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm;

3100

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125821723

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 141, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN QUANG DƯƠNG Nam
21/10/1989 Kinh Việt Nam

21/06/2014 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125821723
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 141, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG DƯƠNG Nam

21/10/1989 Kinh Việt Nam

21/06/2014 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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